
Lớp: Tin học cơ bản 1

STT Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 Detsalavanh Alita 05/05/1999 Lào Nữ Lào

2 Pham Ma Thep Phoungeun 04/12/1998 Lào Nam Lào

3 Kham Sadet Salanya 21/12/1999 Lào Nam Lào

4 Heaangsylaxay Xaythany 05/06/1999 Lào Nam Lào

5 Vongsouphan Ximixai 29/03/2000 Lào Nam Lào

6 Nguyễn Thị Kim Cương 01/09/1982 Phú Yên Nữ Kinh

7 Nguyễn Thị Kim Xuyến 18/08/1995 Bình Định Nữ Kinh

8 Nguyễn Thị Thiêng 18/12/1990 Hà Tĩnh Nữ Kinh

9 Đoàn Vũ Hoài Chi 24/10/2001 Quảng Nam Nữ Kinh

10 Nguyễn Trung Anh 03/10/1997 Quảng Ngãi Nam Kinh

11 Nguyễn Thị Thu Ba 29/10/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh

12 Đặng Văn Bình 06/03/1995 Quảng Ngãi Nam Kinh

13 Phạm Phú Cươờng 08/04/1991 Quảng Ngãi Nam Kinh

14 Hồ Thị Cứu 15/01/1994 Quảng Ngãi Nữ Co

15 Đỗ Thị Huyền Diệu 02/01/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh

16 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 20/03/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh

17 Nguyễn Thị Thanh Hằng 09/03/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

18 Phạm Thị Thu Hằng 25/02/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh

19 Nguyễn Thị Kim Hiển 20/06/1984 Quảng Ngãi Nữ Kinh

20 Huỳnh Ngọc Hiệp 12/04/1992 Quảng Ngãi Nam Kinh

21 Lâm Thanh Hinh 24/02/1997 Quảng Ngãi Nam Kinh

22 Cao Thị Mỹ Hoa 11/04/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

23 Nguyễn Thị Hòa 02/02/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

24 Đinh Quang Hóa 09/06/1995 Quảng Ngãi Nam Kinh

25 Trần Thế Hoàng 01/02/2000 Quảng Ngãi Nam Kinh

26 Lê Lâm Hoàng 26/10/1986 Quảng Ngãi Nam Kinh

27 Nguyễn Huy Hoàng 05/05/2002 Quảng Ngãi Nam Kinh

28 Phạm Thị Liên Huệ 02/03/1990 Quảng Ngãi Nữ Kinh

29 Võ Thị Kim Huệ 15/09/1997 Quảng Ngãi Nữ Kinh

30 Nguyễn Trần Mai Huyền 22/11/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh
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Lớp: Tin học cơ bản 2

STT Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 Nguyễn Thị Thanh Hương 20/06/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

2 Lê Trung Kiên 05/10/2000 Quảng Ngãi Nam Kinh

3 Nguyễn Thị Kim 01/01/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh

4 Nguyễn Hồng Khải 17/01/2001 Quảng Ngãi Nam Kinh

5 Nguyễn Tấn Khánh 21/09/1992 Quảng Ngãi Nam Kinh

6 Trần Ngọc Khiêm 20/05/1989 Quảng Ngãi Nam Kinh

7 Trương Quang Lai 01/12/1988 Quảng Ngãi Nam Kinh

8 Phạm Thị Y Lan 12/02/2001 Quảng Ngãi Nữ Hre

9 Trần Thị Lắm 01/01/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh

10 Hồ Thị Liễu 20/05/1996 Quảng Ngãi Nữ Co

11 Nguyễn Hồng Yến Linh 25/07/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

12 Nguyễn Thị Nhi Linh 20/12/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh

13 Nguyễn Thị Tú Linh 15/03/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

14 Trương Khánh Linh 01/11/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

15 Lê Thành Long 25/01/1998 Quảng Ngãi Nam Kinh

16 Nguyễn Hữu Lợi 02/05/1986 Quảng Ngãi Nam Kinh

17 Hồ Thị Lý 15/01/1992 Quảng Ngãi Nữ Co

18 Hồ Thị Lý 01/10/1985 Quảng Ngãi Nữ Co

19 Phạm Thị Mai 25/08/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

20 Trần Công Minh 03/12/1999 Quảng Ngãi Nam Kinh

21 Phạm Thị Trà My 09/04/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

22 Mai Giang Nam 10/02/2000 Quảng Ngãi Nam Kinh

23 Nguyễn Thị Minh Nghĩa 01/06/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

24 Nguyễn Thị Nguyên Nguyên 13/03/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh

25 Nguyễn Thị Phương Nhi 01/10/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh

26 Nguyễn Yến Nhi 10/10/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh

27 Lê Thị Tuyết Nhung 15/05/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

28 Trần Thị Quỳnh Như 16/08/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

29 Nguyễn Thị Minh Phô 21/08/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh

30 Phan Quang Phúc 29/07/2002 Quảng Ngãi Nam Kinh

Danh sách này có: 30 học viên.
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Lớp: Tin học cơ bản 3

STT Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 Đỗ Thị Thu Phương 14/03/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

2 Hồ Ngọc Phương 04/01/1997 Quảng Ngãi Nam Kinh

3 Lê Thảo Phương 17/08/1998 Quảng Ngãi Nữ Kinh

4 Lê Thanh Thúy Quỳnh 16/06/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

5 Nguyễn Thị Hữu Sa 15/09/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

6 Trần Quang Sỹ 10/02/1996 Quảng Ngãi Nam Kinh

7 Trần Ngân Tiến 30/04/1999 Quảng Ngãi Nữ Kinh

8 Bùi Đức Tú 04/01/2000 Quảng Ngãi Nam Kinh

9 Võ Đình Ngọc Thạch 16/02/1987 Quảng Ngãi Nam Kinh

10 Lê Thị Như Thảo 06/08/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

11 Lê Thị Thu Thảo 27/08/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh

12 Phạm Minh Thế 01/01/1993 Quảng Ngãi Nam Kinh

13 Nguyễn Vũ Thịnh 30/10/1998 Quảng Ngãi Nam Kinh

14 Ưng Minh Thọ 12/08/1994 Quảng Ngãi Nam Kinh

15 Nguyễn Thị Thu Thuý 12/02/1994 Quảng Ngãi Nữ Kinh

16 Bùi Minh Thư 01/10/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

17 Hồ Thị Hoàng Thương 24/08/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh

18 Hà Kiều Trang 12/04/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

19 Nguyễn Thị Nữ Trang 12/05/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

20 Nguyễn Thị Thùy Trang 01/02/1994 Quảng Ngãi Nữ Kinh

21 Nguyễn Trung Trực 01/11/1974 Quảng Ngãi Nam Kinh

22 Trần Lê Tố Uyên 13/01/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

23 Nguyễn Đức Vinh 21/03/2000 Quảng Ngãi Nam Kinh

24 Lê Hoàng Thanh Vy 10/05/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

25 Đặng Nguyễn Hương Giang 09/07/1999 Quảng Ngãi Nữ Kinh

26 Phạm Nguyễn Khánh Châu 03/11/2001 TP HCM Nữ Kinh

27

28

29

30

Danh sách này có: 30 học viên.

Giảng viên: Bùi Công Thành Phòng: LAB_103
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